
Mã đề

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 202 –
VẬT LÝ – KHỐI 1

Thời gia
(Không tính thời gian phát đề)

ầ ả ờ ừ câu 1 đế ỗ ỏ ỉ ọ ột phương án.
điể

ọ
có phương dao độ ủ ầ ử môi trườ ới phương truyề
có phương dao độ ủ ầ ử môi trườ ới phương truyề

ền theo phương thẳng đứ
có phương dao độ ủ ầ ử môi trườ ộc môi trườ ề

Sóng cơ không truyền đượ
ắ nướ
Một sóng cơ truyền trên dây đàn hồi có tần số Hz và bước sóng là m. Tốc độ truyền 

𝑣 = 0,2 𝑚/𝑠. 𝑣 = 5 𝑚/𝑠. 𝑣 = 200 𝑚/𝑠. 𝑣 = 20 𝑚/𝑠.
Một sóng cơ học phát ra từ nguồn O lan truyền với tốc độ m/s. Hai điểm gần nhau nhất 

trên phương truyền sóng cách nhau cm luôn dao động cùng pha. Chu kỳ sóng là

Sóng điệ ừ
ọ ặ

ự ề ủa điệ ừ trườ ế
ần điện trườ ầ ừ trườ ạ ột điểm dao động cùng phương.

ền đượ
ộ ế ầ ố 1MHz đượ ề ớ ốc độ 3.10଼ m/s

Bướ ủa sóng đó là
3 m 300 m  m 3000 m

ện tượ ủa sóng nướ ủ ồ ững điể ằ
đườ ự ẽ

Dao độ ới biên độ ớ ấ Dao độ ới biên độ ỏ ấ
Dao độ ới biên độ ấ ỳ Đứ

ện tượ ồ ế ợp A và B dao độ ầ ố
pha ban đầ ững điểm trong môi trườ ề ực đạ ệu đường đi củ

ừ ồ ế ợ ớ
𝑑ଶ − 𝑑ଵ = 𝑘 ఒ

ଶ
𝑑ଶ − 𝑑ଵ = (2𝑘 + 1) ఒ

ସ
.

𝑑ଶ − 𝑑ଵ = 𝑘𝜆. – ఒ
ଶ

ự ệ ệ ề ớ đơn sắ ế ả ữ
1mm ả ừ ớ 2 m, ánh sáng đơn sắc có bướ 0,6 𝜇𝑚.

ả ằ
1,2 mm. 3.10ି଺ 𝑚. 12 mm. 0,3 𝑚𝑚.

ự ệ ệ ề ới ánh sáng đơn sắ bướ μm. 
ết hai khe đặ ộ ả ạ điể

ậ ố ứ ậ ố ứ
Điề ệ ừ ều dài ℓ khi hai đầ ố đị

ℓ = kλ. ℓ = kλ/2. ℓ = (2k + 1)λ/2. ℓ = (2k + 1)λ/4.

MÃ ĐỀ
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ột dây đàn hồ ề ột đầ ố đị ột đầ ự ừ
bướ ấ

λ λ λ λ
ầ ả ờ ỗ ở ỗ ọn đúng 

ặc sai. (2 điể
ột sóng cơ truyề ặt nước có đồ ị ể

ễ ự ụ ộ ủa li độ u theo phương truyề
như hình bên. 

Bướ ủ ằ
ả ữ đỉ ế ằ

Biên độ ằ
ế ầ ế ốc độ

ề ằ
Các kết luận sau đây đúng hay sai khi nói về sóng 

điện từ?
Trong môi trườ ậ ấ ốc độ ề ủa sóng điệ ừ đề ớn hơn 3.10
Sóng điệ ừ ề đượ

ề ần vectơ đặc trưng cho điện trườ ừ trườ
độ ớ ới phương truyề

Đài tiế óng điệ ừ ầ ố Bướ ủ
điệ ừ

Phần III. Tự luận (5 điểm)
ả ờ 12 𝑠 một người quan sát thấy có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. 

Tốc độ truyền sóng là 2 m/s. hoảng cách giữa hai ngọn sóng gần nhất

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động 
cùng pha với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d

cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có một cực đại khác
tốc độ truyền sóng trên mặt nước

ệm giao thoa sóng, ngườ ạ ặt nướ ồn sóng A, B dao độ
ới phương trình u  ế ốc độ ề ặt nướ ả

ữ ồ
Tính bướ

ố điểm dao độ ực đạ ự ểu trên đoạ

ộ ợi dây đàn hồ có độ 0 cm, đầ ữ ố định, đầ ắ ớ ầ
động điề ớ ầ ố 0 Hz theo phương vuông góc vớ ộ ừ ớ

ụ ốc độ ề

ệ ề ới ánh sáng đơn sắc có bướ 5 μm. ả
ừ hai khe đế ả ữ ề ộ ủ

quan sát đượ
ả

ố ố ề

Ế
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 202 –
VẬT LÝ – KHỐI 1

Thời gia
(Không tính thời gian phát đề)

ầ ả ờ ừ câu 1 đế ỗ ỏ ỉ ọ ột phương án.
điể

có phương dao độ ủ ầ ử môi trườ ới phương truyề
có phương dao độ ủ ầ ử môi trườ ới phương truyề

ền theo phương thẳng đứ
có phương dao độ ộc môi trườ ề

Trong sóng cơ, sóng dọ ền được trong các môi trườ
ắ ỏ ắ ỏ
ắ ỏ
Một sóng cơ truyền trên dây đàn hồi có tần số 5 Hz và bước sóng là m. Tốc độ truyền sóng

𝑣 = 0,8 𝑚/𝑠. 𝑣 = 1,25 𝑚/𝑠. 𝑣 = 9 𝑚/𝑠. 𝑣 = 20 𝑚/𝑠.
Một sóng cơ phát ra từ nguồn O lan truyền với tốc độ m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên 

phương truyền sóng cách nhau cm luôn dao động cùng pha. Chu kỳ sóng là

ồ ạ ử ại, tia X và tia đơn sắ ụ
bướ ỏ ấ

ồ ạ tia đơn sắ ụ ử ạ
ộ ế ầ ố MHz đượ ề ớ ốc độ 3.10଼ m/s

Bướ ủa sóng đó là
0,6 m 600 m  m 60 m

ện tượ ủa sóng nướ ủ ồ ững điể ằ
đườ ự ẽ

Dao độ ới biên độ ớ ấ Dao độ ới biên độ ỏ ấ
Dao độ ới biên độ ấ ỳ Đứ

ện tượ ồ ế ợp A và B dao độ ầ ố
pha ban đầ ững điểm trong môi trườ ề ự ể ệ đường đi củ

ừ ồ ế ợ ớ
𝑑ଶ − 𝑑ଵ = 𝑘 ఒ

ଶ
𝑑ଶ − 𝑑ଵ = (2𝑘 + 1) ఒ

ସ
.

𝑑ଶ − 𝑑ଵ = 𝑘𝜆. – ఒ
ଶ
.

ự ệ ệ ề ới ánh sáng đơn sắ ế ả ữ
1mm ả ừ ớ 2 m, ánh sáng đơn sắc có bướ 0,75 𝜇𝑚.

ả ằ
0,75 mm. 0,15 𝑚𝑚. 1,5 mm. 0,3 𝑚𝑚.

ự ệ ệ ề ới ánh sáng đơn sắ bướ μm. 
ết hai khe đặ ộ ả ạ điể

ậ ậ ậ ố ứ
Điề ệ ừ ều dài ℓ khi ột đầ ố đị ột đầ ự

ℓ = kλ. ℓ = kλ/2. ℓ = (2k + 1)λ/2. ℓ = (2k + 1)λ/4.

MÃ ĐỀ
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ột dây đàn hồ ề ột đầ ố đị ột đầ ự ừ
bướ ấ

λ λ λ λ

Phần II. ả ờ ỗ ở ỗ ỏ ọ
đúng ặc sai. (2 điể

ột sóng cơ truyề ặt nước có đồ ị ể
ễ ự ụ ộ ủa li độ u theo phương truyề

như hình bên. 
Bướ ủ ằ

ả ữ đỉ ế ằ
Biên độ ằ

ế ầ ế ố
độ ề ằ

Các kết luận sau đây đúng hay sai khi nói về sóng 
điện từ?

Sóng điệ ừ ọ
ề ần vectơ đặc trưng cho điện trườ ừ trườ

độ ngượ ớ ới phương truyề
Trong môi trườ ậ ấ ốc độ ề ủa sóng điệ ừ đề ỏ hơn 
Đài VOV FM 89 phát sóng điệ ừ ầ ố ứ ỏ ự ẩ

Bướ ủa sóng điệ ừ

Phần III. Tự luận (5 điểm)
ả ờ 18 𝑠 một người quan sát thấy có 10 ngọn sóng đi qua trước mặt 

Biết tốc độ truyền sóng là 2 m/s. hoảng cách giữa hai ngọn sóng gần nhất

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động 
cùng pha với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d

cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có một cực đại khác
tốc độ truyền sóng trên mặt nước

ệm giao thoa sóng, ngườ ạ ặt nướ ồn sóng A, B dao độ
ới phương trình u  ế ốc độ ề ặt nướ ả

ữ ồ
Tính bướ

ố điểm dao độ ực đạ ự ểu trên đoạ

ộ ợi dây đàn hồ có độ 0 cm, đầ ữ ố định, đầ ắ ớ ầ
động điề ớ ầ ố 0 Hz theo phương vuông góc vớ ộ ừ ớ

ụ ốc độ ề

ệ ề ới ánh sáng đơn sắc có bướ  μm. ả
ừ hai khe đế ả ữ ề ộ ủ

quan sát đượ
ả

ố ố ề

Ế



ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 202 –

Mã đề: 1
Nội dung 

điểm
Phần . Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Phần II. Trắc nghiệm Đúng/Sai
Câu 1. (1 điểm)

. (1 điểm)

Phần Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1 (1 điểm)

Tính đượ 𝑇 = 12
→ 𝑇 =  2,4 𝑠 = 2 𝑚/𝑠 
Ghi đúng công thứ 𝜆 =  𝑣. 𝑇 = 2.2,4 = 4.8 𝑚/𝑠

ế ố và tính đúng kế ả 𝜆 =  𝑣. 𝑇 = 2.2,4 = 4.8 𝑚

Câu 2 (1 điểm)
ữa M và đườ ự ự đạ ực đạ ậ

M dao độ ới biên độ ực đạ –  𝜆
–  𝜆 𝜆 = 2 𝑐𝑚
𝜆. 𝑓 = 2.30 = 60 ௖௠

௦
.

(1 điểm)
𝑇 =  1 𝑠 ặ ầ ố

ướ 𝝀 =  𝒗. 𝑻 = 𝟒. 𝟏 = 𝟒 𝒄𝒎

Đ Đ

Đ Đ



ố đườ ực đạ
−𝐴𝐵

𝜆 <  𝑘 <
𝐴𝐵
𝜆  

−15
4 <  𝑘 <

15
4  

→  −3,75 <  𝑘 < 3,75
→  𝑘 =  −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3

ị ỏa mãn => Ncđ = 7 điể ực đạ ậ điểm dao độ ực đạ
trên đoạ

ố điể ự ể
−𝐴𝐵

𝜆 − 0,5 <  𝑘 <
𝐴𝐵
𝜆 − 0,5 

−15
4 − 0,5 <  𝑘 <

15
4 − 0,5

−4,25 <  𝑘 < 3,25 
=> 𝑘 = 0, 1 ି

ା 2,ି
ା 3ି

ା , −4
ị ả ậ điể dao độ ự ể

(1 điểm)
A, B là hai đầ ố đị ụ
Điề ệ ừ 𝑘 ఒ

ଶ
 →  60 =  6. ఒ

ଶ
Bướ  𝜆 = 20 𝑐𝑚

ốc độ ề 𝒗 =  𝝀. 𝒇
− 𝒗 =  𝝀. 𝒇 = 𝟐𝟎. 𝟔𝟎 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝒄𝒎/𝒔

(1 điểm)
Khoảng vân i:

𝑖 = ఒ.஽
௔

= 3𝑚𝑚

𝒃) 𝑺ố 𝒗â𝒏 𝒔á𝒏𝒈, 𝒕ố𝒊
− 𝒏 = 𝑳

𝟐𝒊
𝟏𝟒,𝟒

𝟔
= 𝟐, 𝟒

ố



Mã đề: 1
Nội dung 

điểm
Phần . Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Phần II. Trắc nghiệm đúng Đúng/Sai

Phần Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1 (1 điểm)

Tính đượ 𝑇 = 18
→ 𝑇 =  2 𝑠 = 2 𝑚/𝑠 

ả ọ ầ ấ 𝜆 =  𝑣. 𝑇

ế ố và tính đúng kế ả 𝝀 =  𝒗. 𝑻

Câu 2 (1 điểm)
ữa M và đườ ự ực đạ ực đạ ậ

M dao độ ới biên độ ực đạ –  𝜆
– 𝜆 𝜆 = 2 𝑐𝑚
𝜆. 𝑓 = 2.30 = 60 ௖௠

௦
.

Đ Đ

Đ Đ



Câu 3 (1 điểm)
𝑇 =  1 𝑠 ặ ầ ố

ướ 𝝀 =  𝒗. 𝑻 = 𝟐. 𝟏 = 𝟐 𝒄𝒎
𝝀 =  𝒗. 𝑻 𝒗.𝟐

𝛚

ố điể ực đạ
−𝐴𝐵

𝜆 <  𝑘 <
𝐴𝐵
𝜆  

−10,5
2 <  𝑘 <

10,5
2  

−5,25 <  𝑘 < 5,25

𝑪ó 𝟏𝟏 𝒈𝒊á𝒐 𝒕𝒓ị 𝑲 𝒕𝒉ỏ𝒂 𝒎ã𝒏 =>  𝑵𝒄đ = 𝟏𝟏 điể ực đạ
ố điể ự ể

−𝐴𝐵
𝜆 − 0,5 <  𝑘 <

𝐴𝐵
𝜆 − 0,5 

−10,5
2 − 0,5 <  𝑘 <

10,5
2 − 0,5 

−5,75 <  𝑘 < 4,75 

ị ả =>  𝑵𝒄𝒕 = 𝟏𝟎 điể ự ể
(1 điểm)
A, B là hai đầ ố đị ụ
Điề ệ ừ 𝑘 ఒ

ଶ
 →  100 =  8. ఒ

ଶ
=>

Bướ  𝜆 = 25 𝑐𝑚

ốc độ ề 𝒗 =  𝝀. 𝒇
 𝑣 =  𝜆. 𝑓 = 25.50 = 1250 ௖௠

௦
  

(1 điểm)
Khoảng vân i:

𝑖 = ఒ.஽
௔

= 1,52 𝑚𝑚

𝒃) ố ố
−  𝒏 = 𝑳

𝟐𝒊
𝟏𝟎,𝟔𝟒
𝟐.𝟏,𝟓𝟐

= 𝟑, 𝟓

ố


